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Phụ lục IV

BIỂU MẪU TRONG QUẢN LÝ, TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG 

KIỂM ĐỊNH, KIỂM TRA AN NINH THIẾT BỊ KỸ THUẬT
(Kèm theo Nghị định số           /2026/NĐ ngày …. tháng … năm 2026 của Chính phủ)
	Ký hiệu mẫu
	Tên mẫu

	Mẫu số 01
	Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật

	Mẫu số 02
	Danh sách kiểm định, kiểm tra viên, người lao động của tổ chức kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật

	Mẫu số 03
	Danh mục tài liệu kỹ thuật và quy trình phục vụ kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật

	Mẫu số 04
	Danh mục tài liệu phục vụ hoạt động kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật

	Mẫu số 05
	Bảng kê sử dụng đối tượng kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật



Mẫu số 01
	TÊN TỔ CHỨC(1)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: …………
	……….., ngày .... tháng ... năm …..


BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH, KIỂM TRA AN NINH THIẾT BỊ KỸ THUẬT


Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định của Chính phủ quy định về kiểm định và kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật, ...........(1)............ báo cáo tình hình hoạt động kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật năm …..… như sau:
I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị định và các văn bản hướng dẫn ..………………………………………………………………………………..
2. Hệ thống tổ chức, đơn vị thực hiện kiểm định, kiểm tra an ninh
………………………………………………………………………………
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH, KIỂM TRA 
1. Kết quả thực hiện kiểm định an ninh thiết bị kỹ thuật
	STT
	Địa phương/đơn vị
kiểm định
	Số thiết bị kiểm định
	Đạt yêu cầu
	Không đạt yêu cầu
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
Tổng cộng
	
	
	
	


2. Kết quả thực hiện kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật

	STT
	Địa phương/đơn vị
kiểm tra
	Số thiết bị kiểm tra
	Đạt yêu cầu
	Không đạt yêu cầu
	Ghi chú


	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	


3. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có)

…………………………………………………………………………………….
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được
2. Khó khăn, vướng mắc
3. Nguyên nhân
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

………………………………………………………………………………
	Nơi nhận:





- Như trên;
- Lưu: 


	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)



  (1): Bộ Công an/Bộ Quốc phòng.

Mẫu số 02
	TÊN TỔ CHỨC(1)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	………, ngày … tháng … năm 20…


DANH SÁCH KIỂM ĐỊNH, KIỂM TRA VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG
CỦA ĐƠN VỊ KIỂM ĐỊNH, KIỂM TRA AN NINH THIẾT BỊ KỸ THUẬT
(Kèm Báo cáo số........./.......... ngày.....tháng.......năm..........)
	STT
	Họ và tên
	Chứng chỉ đào tạo chuyên môn
	Chứng nhận đào tạo kiểm định/kiểm tra
	Kinh nghiệm công tác
	Kinh nghiệm kiểm định/kiểm tra
	Loại hợp đồng lao động đã ký
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


“…....(1)....… cam đoan các nội dung khai trên là đúng và chịu trách nhiệm về các nội dung đã khai”./.
(1): Bộ Công an/Bộ Quốc phòng.

Mẫu số 03
	TÊN TỔ CHỨC(1)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	………, ngày … tháng … năm 20…


DANH MỤC
TÀI LIỆU KỸ THUẬT VÀ QUY TRÌNH 
KIỂM ĐỊNH, KIỂM TRA AN NINH THIẾT BỊ KỸ THUẬT
(Kèm Báo cáo số........./.......... ngày.....tháng.......năm..........)
I. TÀI LIỆU KỸ THUẬT VÀ QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH AN NINH THIẾT BỊ KỸ THUẬT
1. Tài liệu kỹ thuật an ninh thiết bị kỹ thuật
	STT
	Tên tài liệu
	Mã số
	Hiệu lực từ
	Cơ quan ban hành
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	…..
	 
	 
	 
	 
	 


 2. Quy trình kiểm định an ninh thiết bị kỹ thuật
…………………………………………………………..

II. TÀI LIỆU KỸ THUẬT VÀ QUY TRÌNH KIỂM TRA AN NINH THIẾT BỊ KỸ THUẬT
1. Tài liệu kỹ thuật kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật
	STT
	Tên tài liệu
	Mã số
	Hiệu lực từ
	Cơ quan ban hành
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	…..
	 
	 
	 
	 
	 


2. Quy trình kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật
…………………………………………………………..
 
(1): Bộ Công an/Bộ Quốc phòng.
Mẫu số 04
	TÊN TỔ CHỨC(1)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	………, ngày … tháng … năm 20…


DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ
HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH,KIỂM TRA AN NINH THIẾT BỊ KỸ THUẬT
(Kèm Báo cáo số........./.......... ngày.....tháng.......năm..........)
1. Tài liệu phục vụ hoạt động kiểm định an ninh thiết bị kỹ thuật
	STT
	Tên tài liệu
	Mã số
	Tình trạng hiệu lực
	Cơ quan ban hành
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…….
	
	
	
	
	


2. Tài liệu phục vụ hoạt động kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật

	STT
	Tên tài liệu
	Mã số
	Tình trạng hiệu lực
	Cơ quan ban hành
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…….
	
	
	
	
	


	
	


(1): Bộ Công an/Bộ Quốc phòng.

Mẫu số 05
	TÊN TỔ CHỨC(1)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số: …………
	……….., ngày .... tháng ... năm …..


BẢNG KÊ SỬ DỤNG
ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH, KIỂM TRA AN NINH THIẾT BỊ KỸ THUẬT
Kính gửi: ................ (2) ................
I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG
1. Tên tổ chức, cá nhân: 


2. Địa chỉ: 


3. Điện thoại: ………………………..4. Fax: ……………… 
5. E-mail: ……………………

II. DANH MỤC ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH, KIỂM TRA ĐANG SỬ DỤNG
1.  Danh sách đối tượng kiểm định
	TT
	Tên đối tượng 
kiểm định
	Số lượng
	Vị trí sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	


(Kèm theo bản phô tô Giấy chứng nhận kết quả kiểm định an ninh thiết bị số: ......, do Đơn vị kiểm định …….. cấp, ngày ……………..)./.

2.  Danh sách đối tượng kiểm tra
	TT
	Tên đối tượng 
kiểm tra
	Số lượng
	Vị trí sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	


(Kèm theo bản phô tô Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra an ninh thiết bị số: ......, do Đơn vị kiểm tra …….. cấp, ngày ……………..)./.
	Nơi nhận:





- Như trên;
- Lưu: 
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)



(1): Cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng thiết bị kỹ thuật;

(2): Bộ Công an/Bộ Quốc phòng.

